
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường

Bộ môn: Kỹ thuật môi trường

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
- Tiếng Anh: METHODS OF ANALYSIS ENVIRONMENT

Mã học phần: ENE367
Số tín chỉ: 2
Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết: Hóa Phân Tích, Hóa kỹ thuật môi trường.
2. Thông tin về GV:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Sơn Chức danh, học vị: Thạc sỹ
Điện thoại: 0982293976 Email:  sonnt@ntu.edu.vn
Địa chỉ NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/my/
Địa chỉ Google Meet: http://meet.google.com/wkb-jgbu-jzm
Địa điểmtiếp SV: Trao đổi qua diễn đàn Elearning, Zalo, ĐT, Email
3. Mô tả học phần:
      Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu, sơ
lược lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng trang bị
cho người  học các kỹ  năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi  khí  hậu đối  với
hoạt động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó với biến đổi khí
hậu hiện nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các chiến
lược thích ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
4. Mục tiêu:

Giúp  người  học  có  đủ  kiến  thức  cần  thiết  để  phân  tích  chất  lượng  môi  trường  đất,  nước  và
không  khí  bằng  các  phương  pháp  phân  tích  dụng  cụ  khác  nhau,  làm cơ  sở để đề  xuất  những  biện
pháp hữu hiệu nhằm phòng tránh, cảnh báo những tác động tiêu cực đến môi trường.
5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:

a) Nắm được các kỹ thuật khác nhau trong phân tích môi trường
b) Nhận diện, phân loại được các nhóm chất ô nhiễm khác nhau có cách xác định khác nhau dựa

theo tính chất hoá học.
c) Xác định được đối tượng và phạm vi ứng dụng của các phương pháp khác nhau.
d) Nhận diện và tách chiết làm sạch mẫu
e) Xác định được vị trí lấy mẫu, lấy mẫu, bảo quản mẫu trước khi phân tích.
f) Nắm vững qui trình phân tích một số chất đặc trưng cho môi trường đất, nước, không khí.

6. Đánh giá kết quả học tập:

TT. Hoạt động đánh giá Hình thức/công cụ đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số
(%)

1  Đánh  giá  quá  trình - Điểm  danh  chuyên  cần/Không  vắng
quá 3 buổi học trực tuyến
- Thái  độ  học  tập trên  lớp/Cộng điểm
thảo luận

a,b,c,d,e,f 50

mailto:sonnt@ntu.edu.vn
https://elearning.ntu.edu.vn/my/
http://meet.google.com/wkb-jgbu-jzm


- Làm  bài  tập trên Elearning /Hoàn
thành 100% bài tập GV giao.

2 Thi cuối kỳ - Vấn đáp online a,b,c,d,e,f 50

7. Tài liệu dạy học:

TT. Tên tác giả Tên tài liệu
Năm
xuất
bản

Nhà
xuất
bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

Mục đích sử
dụng

Tài
liệu

chính

Tham
khảo

1 Lê Đức và
đồng sự

Một số
phương pháp
phân tích môi
trường

2003 NXB
ĐHQG
HN

Thư viện trường ĐH
Nha Trang

x

2 Nguyễn Thanh
Sơn

Bài giảng của
Giảng viên

Giáo viên x

3 Roger Reeve Introduction
to
environmental
analysis

2002 John
Wiley
and
Sons
Ltd

Thư viện trường ĐH
Nha Trang

x

4 John R. Dean Extraction
Methods for
Environmental
Analysis

1998 Wiley Thư viện trường ĐH
Nha Trang

x

8. Kế hoạch dạy học:

Tuần Nội dung Nhằm đạt
CLOs

Phương pháp dạy
học Nhiệm vụ của người học

1
(13/9/2021
19/9/2021)

Giới  thiệu chung về HP
và phương pháp dạy
học

- Hướng dẫn phương
pháp dạy và học của
HP  trên hệ thống
Elearning và Google
meet.
-  Thảo  luận  các  quy
định, hình thức đánh
giá, kiểm tra khi học
HP.
-  Giới  thiệu  các  nội
dung và kết quả
mong đợi khi học
HP.
-  GV  chuẩn  bị phim
tư liệu có liên quan
đến nội dung học
phần và hệ thống các
câu hỏi.

-  Tham gia  đầy đủ các
tiết học online trên
Google meet.
- Đọc ĐCCTHP, tìm
hiểu các yêu cầu, hình
thức đánh giá của HP.
- Người học xem phim
tư liệu, sau đó trả lời
các câu hỏi trên cơ sở
cá nhân hoặc nhóm để
nắm được các nội dung
cơ bản liên quan đến
nội dung HP.



2
(20/9/2021 –
26/9/2021)

Chủ đề 1: Tổng quan
về phân tích môi
trường
Một số khái niệm cơ
bản
Độ chính xác và độ tin
cậy của phép phân tích
Sai số

(a) (b)
(c)

- Giảng viên
thuyết giảng theo nội
dung chủ đề.
- GV chuẩn bị
video có liên quan
đến học phần và hệ
thống các câu hỏi.

- Đọc  trước  tài
liệu GV cung cấp trên
hệ thống Elearning.
- Tham gia buổi
học trực tuyến: người
học nghe giảng, ghi
chép và thảo luận theo
yêu cầu của GV.
- Người học xem
video, sau đó trả lời
các câu hỏi trên cơ sở
cá nhân hoặc nhóm.

3
(27/9/201-
3/10/2021)

Cách lựa chọn phương
pháp để phân tích môi
trường
Giá trị của các số liệu
trong phân tích môi
trường
Thông tin các TCVN,
QCVN có liên quan

(b) (c) - Giảng viên
thuyết giảng theo nội
dung chủ đề.
- GV chuẩn bị
video có liên quan
đến học phần và hệ
thống các câu hỏi.
- GV  giao  bài
tập  về nhà  cho  SV
thông qua hệ thống
Elearning.

- Xem  nội dung
đã học tiết trước và đọc
trước nội dung học tiếp
theo  GV cung cấp trên
hệ thống Elearning.
- Tham gia buổi
học trực tuyến: người
học nghe giảng, ghi
chép và thảo luận theo
yêu cầu của GV.
- Người học xem
video, sau đó trả lời
các câu hỏi trên cơ sở
cá nhân hoặc nhóm
- Làm bài tập về
nhà trên hệ thống
Elearning.

4
(4/10/2021-
10/10/2021)

Phương pháp lấy mẫu
và bảo quản mẫu nước,
không khí và mẫu đất

(c) (d) - GV xây dựng
“vấn đề” có liên
quan đến nội dung
học.
- Giảng viên
thuyết giảng theo nội
dung chủ đề.
- GV chuẩn bị
video có liên quan
đến học phần và hệ
thống các câu hỏi.

- Xem  nội dung
đã học tiết trước và đọc
trước nội dung học tiếp
theo  GV cung cấp trên
hệ thống Elearning.
- SV giải đáp
“vấn đề” trên cơ sở cá
nhân.
- Tham gia buổi
học trực tuyến: người
học nghe giảng, ghi
chép và thảo luận theo
yêu cầu của GV.
- Người học xem
video, sau đó trả lời
các câu hỏi trên cơ sở
cá nhân hoặc nhóm

5
(11/10/2021-
17/10/2021)

Chủ đề 2:  Các phương
pháp phân tích bằng
vật lý và hóa lý cổ diển
Phương pháp phân tích
bằng vật lý

(c) (d)
(e)

- GV xây dựng
“vấn đề” có liên
quan đến nội dung
học.
- Giảng viên
thuyết giảng theo nội
dung chủ đề.

- Xem  nội dung
đã học tiết trước và đọc
trước nội dung học tiếp
theo  GV cung cấp trên
hệ thống Elearning.
- SV giải đáp
“vấn đề” trên cơ sở cá



Giới thiệu một số chỉ tiêu
phân tích cụ thể như pH,
TSS, thông số khí tượng

- GV chuẩn bị
video có liên quan
đến học phần và hệ
thống các câu hỏi.
- GV  giao  bài
tập  về nhà  cho  SV
thông qua hệ thống
Elearning.

nhân.
- Tham gia buổi
học trực tuyến: người
học nghe giảng, ghi
chép và thảo luận theo
yêu cầu của GV.
- Người học xem
video, sau đó trả lời
các câu hỏi trên cơ sở
cá nhân hoặc nhóm
- Làm bài tập về
nhà trên hệ thống
Elearning.

6
(18/10/2021 –
24/10/2021)

Chủ đề 2:  Các phương
pháp phân tích bằng
vật lý và hóa lý cổ diển
Giới  thiệu  phương pháp
phân tích hóa lý cổ diển
và phạm vi ứng dụng
Giới thiệu một số chỉ tiêu
phân tích cụ thể như
COD, BOD, DO,
Clorua…

(d) (e) (f) - GV xây dựng
“vấn đề” có liên
quan đến nội dung
học.
- Giảng viên
thuyết giảng theo nội
dung chủ đề.
- GV chuẩn bị
video có liên quan
đến học phần và hệ
thống các câu hỏi.

- Xem  nội dung
đã học tiết trước và đọc
trước nội dung học tiếp
theo  GV cung cấp trên
hệ thống Elearning.
- SV giải đáp
“vấn đề” trên cơ sở cá
nhân.
- Tham gia buổi
học trực tuyến: người
học nghe giảng, ghi
chép và thảo luận theo
yêu cầu của GV.
- Người học xem
video, sau đó trả lời
các câu hỏi trên cơ sở
cá nhân hoặc nhóm

7
(25/10/2021 –
31/10/2021)

Chủ đề 3: Giới  thiệu về
kỹ thuật phân tích
quang phổ và ứng dụng
trong phân tích môi
trường
Phương pháp trắc
quang
Ứng dụng phân tích môi
trường

(d) (e) (f) - Giảng viên thuyết
giảng theo nội dung
chủ đề.
- GV chuẩn bị các
câu  hỏi  có  liên  quan
đến học phần.
- GV chuẩn bị video
có liên quan đến học
phần và hệ thống các
câu hỏi.
- GV giao bài tập về
nhà cho SV thông
qua hệ thống
Elearning.

- Xem  nội dung
đã học tiết trước và đọc
trước nội dung học tiếp
theo  GV cung cấp trên
hệ thống Elearning.
- SV trả lời các
câu hỏi của GV trên cơ
sở cá nhân để hiểu hơn
về nội dung học.
- Tham gia buổi
học trực tuyến: người
học nghe giảng, ghi
chép và thảo luận theo
yêu cầu của GV.
- Người học xem
video, sau đó trả lời
các câu hỏi trên cơ sở
cá nhân hoặc nhóm.
- Làm bài tập về
nhà trên hệ thống
Elearning.

8
(1/11/2021-

Phương pháp quang kế
ngọn lửa

(d) (e) (f) - Giảng viên thuyết
giảng theo nội dung

- Xem  nội dung
đã học tiết trước và đọc



7/11/2021) Ứng dụng phân tích môi
trường

chủ đề.
- GV chuẩn bị các
câu  hỏi  có  liên  quan
đến học phần.
- GV chuẩn bị video
có liên quan đến học
phần và hệ thống các
câu hỏi.

trước nội dung học tiếp
theo  GV cung cấp trên
hệ thống Elearning.
- SV trả lời các
câu hỏi của GV trên cơ
sở cá nhân để hiểu hơn
về nội dung học.
- Tham gia buổi
học trực tuyến: người
học nghe giảng, ghi
chép và thảo luận theo
yêu cầu của GV.
- Người học xem
video, sau đó trả lời
các câu hỏi trên cơ sở
cá nhân hoặc nhóm

9
(8/11/2021 –
14/11/2021)

Phương pháp quang
phổ hấp thu nguyên tử
Ứng dụng phân tích môi
trường

(d) (e) (f) - Giảng viên thuyết
giảng theo nội dung
chủ đề.
- GV chuẩn bị các
câu  hỏi  có  liên  quan
đến học phần.
- GV chuẩn bị video
có liên quan đến học
phần và hệ thống các
câu hỏi.

- Xem  nội dung
đã học tiết trước và đọc
trước nội dung học tiếp
theo  GV cung cấp trên
hệ thống Elearning.
- SV trả lời các
câu hỏi của GV trên cơ
sở cá nhân để hiểu hơn
về nội dung học.
- Tham gia buổi
học trực tuyến: người
học nghe giảng, ghi
chép và thảo luận theo
yêu cầu của GV.
- Người học xem
video, sau đó trả lời
các câu hỏi trên cơ sở
cá nhân hoặc nhóm

10
(15/11/2021 –
21/11/2021)

Phương pháp quang
phổ hấp thu nguyên tử
Ứng dụng phân tích môi
trường

(d) (e) (f) - Giảng viên thuyết
giảng theo nội dung
chủ đề.
- GV chuẩn bị các
câu  hỏi  có  liên  quan
đến học phần.
- GV chuẩn bị video
có liên quan đến học
phần và hệ thống các
câu hỏi.

- Xem  nội dung
đã học tiết trước và đọc
trước nội dung học tiếp
theo  GV cung cấp trên
hệ thống Elearning.
- SV trả lời các
câu hỏi của GV trên cơ
sở cá nhân để hiểu hơn
về nội dung học.
- Tham gia buổi
học trực tuyến: người
học nghe giảng, ghi
chép và thảo luận theo
yêu cầu của GV.
- Người học xem
video, sau đó trả lời
các câu hỏi trên cơ sở
cá nhân hoặc nhóm

11 Chủ đề 4: Phương (c) (d) (e) - Giảng viên thuyết - Xem  nội dung



(22/11/2021 –
28/11/2021)

pháp sắc ký
Quá trình sắc ký
Phân loại các phương
pháp sắc ký

giảng theo nội dung
chủ đề.
- GV chuẩn bị các
câu  hỏi  có  liên  quan
đến học phần.
- GV chuẩn bị video
có liên quan đến học
phần và hệ thống các
câu hỏi.

đã học tiết trước và đọc
trước nội dung học tiếp
theo  GV cung cấp trên
hệ thống Elearning.
- SV trả lời các
câu hỏi của GV trên cơ
sở cá nhân để hiểu hơn
về nội dung học.
- Tham gia buổi
học trực tuyến: người
học nghe giảng, ghi
chép và thảo luận theo
yêu cầu của GV.
- Người học xem
video, sau đó trả lời
các câu hỏi trên cơ sở
cá nhân hoặc nhóm

12
(29/11/2021 –

5/12/2021)

Sắc ký lỏng hiệu năng
cao
Ứng dụng phân tích môi
trường

(c) (d) (e) - Giảng viên thuyết
giảng theo nội dung
chủ đề.
- GV chuẩn bị các
câu  hỏi  có  liên  quan
đến học phần.
- GV chuẩn bị video
có liên quan đến học
phần và hệ thống các
câu hỏi.
- GV giao bài tập về
nhà cho SV thông
qua hệ thống
Elearning.

- Xem  nội dung
đã học tiết trước và đọc
trước nội dung học tiếp
theo  GV cung cấp trên
hệ thống Elearning.
- SV trả lời các
câu hỏi của GV trên cơ
sở cá nhân để hiểu hơn
về nội dung học.
- Tham gia buổi
học trực tuyến: người
học nghe giảng, ghi
chép và thảo luận theo
yêu cầu của GV.
- Người học xem
video, sau đó trả lời
các câu hỏi trên cơ sở
cá nhân hoặc nhóm.
- Làm bài tập về
nhà trên hệ thống
Elearning.

13
(6/12/2021 –
12/12/2021)

Sắc ký khí: tách chiết,
làm sạch mẫu, phân
tích
Ứng dụng phân tích
môi trường

(d) (e) (f) - Giảng viên thuyết
giảng theo nội dung
chủ đề.
- GV chuẩn bị các
câu  hỏi  có  liên  quan
đến học phần.
- GV chuẩn bị video
có liên quan đến học
phần và hệ thống các
câu hỏi.

- Xem  nội dung
đã học tiết trước và đọc
trước nội dung học tiếp
theo GV cung cấp trên
hệ thống Elearning.
- SV trả lời các
câu hỏi của GV trên cơ
sở cá nhân để hiểu hơn
về nội dung học.
- Tham gia buổi
học trực tuyến: người
học nghe giảng, ghi
chép và thảo luận theo
yêu cầu của GV.
- Người học xem



video, sau đó trả lời
các câu hỏi trên cơ sở
cá nhân hoặc nhóm

14
(13/12/2021 –
19/12/2021)

Phương pháp định
lượng một số chỉ tiêu
trong không khí (hàm
lượng bụi, NO, NO2,
SO2, CO, O3, NH3)
Xác định một số thông
số khác của nước (DO,
BOD, COD, màu sắc,
độ dẫn điện riêng)

(d) (e) (f) - Giảng viên thuyết
giảng theo nội dung
chủ đề.
- GV chuẩn bị các
câu  hỏi  có  liên  quan
đến học phần.
- GV chuẩn bị video
có liên quan đến học
phần và hệ thống các
câu hỏi.
- GV giao bài tập về
nhà cho SV thông
qua hệ thống
Elearning.

- Xem  nội dung
đã học tiết trước và đọc
trước nội dung học tiếp
theo  GV cung cấp trên
hệ thống Elearning.
- SV trả lời các
câu hỏi của GV trên cơ
sở cá nhân để hiểu hơn
về nội dung học.
- Tham gia buổi
học trực tuyến: người
học nghe giảng, ghi
chép và thảo luận theo
yêu cầu của GV.
- Người học xem
video, sau đó trả lời
các câu hỏi trên cơ sở
cá nhân hoặc nhóm
- Làm bài tập về
nhà trên hệ thống
Elearning.

15
(20/12/2021 –
26/12/2021)

Phân tích đất
Phân tích một số tính
chất lí hóa học cơ bản
của đất
Xác định một số kim
loại nặng trong đất
Sử dụng phương pháp
AAS để xác định các
kim loại nặng

(c) (d) (e) - Giảng viên thuyết
giảng theo nội dung
chủ đề.
- GV chuẩn bị các
câu  hỏi  có  liên  quan
đến học phần.
- GV chuẩn bị video
có liên quan đến học
phần và hệ thống các
câu hỏi.

- Xem  nội dung
đã học tiết trước và đọc
trước nội dung học tiếp
theo  GV cung cấp trên
hệ thống Elearning.
- SV trả lời các
câu hỏi của GV trên cơ
sở cá nhân để hiểu hơn
về nội dung học.
- Tham gia buổi
học trực tuyến: người
học nghe giảng, ghi
chép và thảo luận theo
yêu cầu của GV.
- Người học xem
video, sau đó trả lời
các câu hỏi trên cơ sở
cá nhân hoặc nhóm

16
(27/12/2021
– 2/1/2022)

Ôn tập chuẩn bị thi kết
thúc HP

-  GV  ra  bộ câu  hỏi
ôn tập chuẩn bị cho
thi cuối kì.
- Giải đáp các thắc
mắc liên quan đến
nội dung HP.

- Ôn tập theo bộ câu
hỏi ôn tập chuẩn bị cho
thi cuối kì.

3/1/2022 –
22/01/2022

Thi cuối kỳ (a),(b),(c),
(d), (e),

(f)

Vấn đáp online

9. Yêu cầu đối với người học:



- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi
tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần;
- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học
phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần;
- Sinh viên phải đọc các tài liệu GV cung cấp trên Elearning;

- Tham gia đầy đủ các buổi học online trên Google meet;
- Làm và nộp bài tập về nhà đúng hạn trên Elearning.

Ngày cập nhật: ……………………..

GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
(Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)


